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CỤM CHÂU PHÚ
	TT
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	1. 
	Phản ứng hoá học
	 Biến đổi vật lí và biến đổi hoá học 
	Nhận biết 
 Nêu được khái niệm sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. (B1.1, B1.2)
Thông hiểu
 Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học. (H2.1, H2.2)

	2. 
	
	 Phản ứng hoá học
	Nhận biết 
– Nêu được khái niệm phản ứng hoá học, chất đầu và sản phẩm. (B3.1, B3.2)
– Nêu được sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu và sản phẩm. (B4.1, B4.2)
Thông hiểu
– Tiến hành được một số thí nghiệm về sự biến đổi vật lí và biến đổi hoá học. (H5.1, H5.2)
– Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra. (H6.1, H6.2)

	3. 
	
	 Năng lượng trong các phản ứng hoá học 
	Nhận biết
– Nêu được khái niệm về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt. . (B7.1, B7.2)
– Trình bày được các ứng dụng phổ biến của phản ứng toả nhiệt (đốt cháy than, xăng, dầu).  (B8.1, B8.2)
Thông hiểu
– Đưa ra được ví dụ minh hoạ về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.  (H9.1, H9.2) 

	4. 
	
	 Định luật bảo toàn khối lượng
	Nhận biết: 
 Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng.  (H10.1, H10.2)
Thông hiểu
Tiến hành được thí nghiệm để chứng minh: Trong phản ứng hoá học, khối lượng được bảo toàn.  (H11.1, H11.2)

	5. 
	
	 Phương trình hoá học
	Nhận biết:
– Nêu được khái niệm phương trình hoá học và các bước lập phương trình hoá học.  (B12.1, B12.2)
– Trình bày được ý nghĩa của phương trình hoá học.  (B13.1, B13.2)
Thông hiểu
– Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể.  (H14.1, H14.2)

	6. 
	
	 Mol và tỉ khối của chất khí
	Nhận biết:
– Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử) .  (B15.1, B15.2) 
– Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.  (B16.1, B16.2)
– Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 0C.  (B17.1, B17.2)
Thông hiểu
– Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m) .  (H18.1, H18.2)
– So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối.  (19.1, H19.2)

– Sử dụng được công thức  để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 0C.  (H20.1, H20.2) 

	7. 
	
	 Tính theo phương trình hoá học
	Nhận biết
– Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng.  (B21.1, B21.2)  
Vận dụng
– Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 0C.  (V22.1, V22.2)
– Tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.  (V23.1, V23.2)

	8. 
	
	 Nồng độ dung dịch
	Nhận biết
– Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.  (B24.1, B24.2)
– Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.  (B25.1, B25.2)
Thông hiểu
 Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo công thức.  (H26.1, H26.2)
Vận dụng
Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.  (V27.1, V27.2)

	9. 
	Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

	Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

	Nhận biết
– Nêu được khái niệm về tốc độ phản ứng (chỉ mức độ nhanh hay chậm của phản ứng hoá học) .  (B28.1, B28.2)
– Nêu được khái niệm về chất xúc tác.  (B29.1, B29.2)
Thông hiểu
– Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và nêu được một số ứng dụng thực tế.  (H30.1, H30.2)
Vận dụng
– Tiến hành được thí nghiệm và quan sát thực tiễn: .  (V31.1, V31.2)
+ So sánh được tốc độ một số phản ứng hoá học;
+ Nêu được các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng.

	10. 
	Acid – base – ph – oxide –muối
	 Acid (axit)
	Nhận biết:
– Nêu được khái niệm acid (tạo ra ion H+).  (B32.1, B32.2)
– Trình bày được một số ứng dụng của một số acid thông dụng (HCl, H2SO4, CH3COOH) .  (B33.1, B33.2)
Thông hiểu
– Tiến hành được thí nghiệm của hydrochloric acid (làm đổi màu chất chỉ thị; phản ứng với kim loại), nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của acid.  (H34.1, H34.2)

	11. 
	
	 Base (bazơ)
	Nhận biết
– Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH–).  (B35.1, B35.2)
– Nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước.  (B36.1, B36.2)
Thông hiểu
– Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base không tan.  (H37.1, H37.2)
– Tiến hành được thí nghiệm base là làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối, nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của base.  (H38.1, H38.2) 

	12. 
	
	 Thang đo pH
	Nhận biết
– Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - base của dung dịch.  (B39.1, B39.2)
Thông hiểu
– Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,...) .  (H40.1, H40.2)
Vận dụng
– Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất.  (V41.1, V41.2)

	13. 
	
	 Oxide (oxit)
	Nhận biết
– Nêu được khái niệm oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác.  (B42.1, B42.2)
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Thông hiểu
– Viết được phương trình hoá học tạo oxide từ kim loại/phi kim với oxygen.  (H43.1, H43.2)
– Phân loại được các oxide theo khả năng phản ứng với acid/base (oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính, oxide trung tính).  (H44.1, H44.2)
– Tiến hành được thí nghiệm oxide kim loại phản ứng với acid; oxide phi kim phản ứng với base; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của oxide.  (H45.1, H45.2)

	14. 
	
	 Muối
	Nhận biết

– Nêu được khái niệm về muối (các muối thông thường là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H+ của acid bởi ion kim loại hoặc ion  .  (B46.1, B46.2)
– Chỉ ra được một số muối tan và muối không tan từ bảng tính tan.  (B47.1, B47.2).
Thông hiểu
– Đọc được tên một số loại muối thông dụng. .  (H48.1, H48.2).
– Trình bày được một số phương pháp điều chế muối.  (H49.1, H49.2)
– Trình bày được mối quan hệ giữa acid, base, oxide và muối; rút ra được kết luận về tính chất hoá học của acid, base, oxide.  (H50.1, H50.2)
– Tiến hành được thí nghiệm muối phản ứng với kim loại, với acid, với base, với muối; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra kết luận về tính chất hoá học của muối.  (H51.1, H51.2)

	15. 
	Phân bón hoá học
	Phân bón hoá học
	Nhận biết
– Trình bày được vai trò của phân bón (một trong những nguồn bổ sung một số nguyên tố: đa lượng, trung lượng, vi lượng dưới dạng vô cơ và hữu cơ) cho đất, cây trồng.  (B52.1, B52.2)
– Nêu được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng (phân đạm, phân lân, phân kali, phân N–P–K) .  (B53.1, B53.2)
Thông hiểu
 *Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học (không đúng cách, không đúng liều lượng) đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người.  (H54.1, H54.2)
Vận dụng cao
 Đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón.  (V55.1, V55.2)
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[B1.1]. Chọn phát biểu đúng về biến đổi vật lí.
	A. Có tạo ra chất mới.		
	B. Chất này biến đổi thành chất khác.
	C. Có sự thay đổi về màu sắc.	
	D. Chất biến đổi nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.

[B1.2]. Chọn phát biểu đúng về biến đổi hóa học.
	A. Chất bị biến đổi về nhiệt độ.	
	B. Chất biến đổi có tạo ra chất mới.
	C. Chất bị biến đổi về trạng thái.	
	D. Chất biến đổi nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.

[H2.1]. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào có xảy ra biến đổi vật lí? 
	A. Sắt bị gỉ.	B. Thức ăn bị thiu.	C. Nước nóng bốc hơi.	D. Khí gas cháy.

 [H2.2]. Trong các hiện tượng tự nhiên sau, hiện tượng nào có biến đổi hóa học?
	A. Nắng lên, sương mù tan dần.	B. Hiệu ứng nhà kính làm băng tan.
	C. Trời nắng, nước bốc hơi nhiều.	D. Cây xanh quang hợp thải oxi.

[B3.1]. Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác là phản ứng hóa học.
	B. Quá trình chất sản phẩm biến đổi thành chất tham gia là phản ứng hóa học.
	C. Quá trình chất tham gia biến đổi nhưng không tạo chất mới là phản ứng hóa học.
	D. Quá trình biến đổi trạng thái từ rắn sang lỏng là phản ứng hóa học.

[B3.2]. Chất được tạo thành sau phản ứng gọi là
	A. chất tham gia.	B. chất sản phẩm.	C. chất xúc tác.	D. chất phản ứng.

[B4.1]. “Trong phản ứng hóa học, xảy ra sự (1) các liên kết trong phân tử chất đầu, (2) các liên kết mới, tạo ra các phân tử mới”. Các cụm từ (1) và (2) lần lượt là:
	A. phá vỡ và hình thành.	B. hình thành và tạo ra.
	C. tạo thành và bẻ gãy.		D. cắt đứt và phá vỡ.

[B4.2]. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?
	A. Trong phản ứng hóa học, liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.
	B. Trong phản ứng hóa học, liên kết giữa các nguyên tử không đổi, làm cho các chất được bảo toàn.
	C. Trong phản ứng hóa học, liên kết giữa các chất thay đổi, làm cho chất này biến đổi thành chất khác.
	D. Trong phản ứng hóa học, liên kết giữa các phân tử biến đổi, làm cho các phân tử biến đổi.

[H5.1]. Trong các biến đổi cho dưới đây, biến đổi nào là biến đổi vật lí?
	A. Sắt bị gỉ chuyển thành chất có màu nâu đỏ. 	B. Quá trình quang hợp của cây xanh.
	C. Cầu vồng xuất hiện sau mưa.	D. Khi đánh que diêm, que diêm cháy.

[H5.2]. Trong các biến đổi cho dưới đây, biến đổi nào là biến đổi hóa học?
	A. Nước đá chảy thành nước lỏng.	
	B. Phân hủy đường thành than và nước. 	
	C. Hòa tan muối ăn vào nước thành nước muối.	
	D. Màu đỏ pha với màu xanh dương thành màu tím.

[H6.1]. Để nhận biết phản ứng hóa học xảy ra có thể dựa vào một trong các dấu hiệu sau
	A. sự tạo thành chất khí.		B. sự bay hơi.	
	C. sự ngưng tụ.		D. sự tan chảy.

[bookmark: _Hlk119795679][H6.2]. Để nhận biết phản ứng hóa học xảy ra có thể dựa vào một trong các dấu hiệu sau
	A. sự chuyển thể.		B. sự phát sáng. 
	C. sự thay đổi hình dạng.	D. sự tạo thành chất kết tủa. 

[B7.1]. Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hóa học 
	A. giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt ra môi trường trong suốt quá trình phản ứng.
	B. giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt ra môi trường khi phản ứng kết thúc.
	C. tỏa ra môi trường bên ngoài một lượng nhiệt rất lớn và có phát sáng.			
	D. hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt từ môi trường trong suốt quá trình phản ứng.

[B7.2]. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hóa học 
	A. giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt ra môi trường trong suốt quá trình phản ứng.
	B. giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt ra môi trường khi phản ứng kết thúc.
	C. nhận năng lượng dưới dạng nhiệt từ môi trường để khơi mào phản ứng.
	D. nhận năng lượng dưới dạng nhiệt từ môi trường trong suốt quá trình phản ứng.

[B8.1]. Xăng, dầu, … là nhiên liệu hoá thạch, được sử dụng chủ yếu cho các ngành sản xuất và hoạt động nào của con người?
	A. Ngành giao thông vận tải.	B. Ngành y tế.
	C. Ngành thực phẩm.		D. Ngành giáo dục.

[B8.2]. Trong sản xuất và đời sống, các phản ứng toả nhiệt không có ứng dụng nào trong các ứng dụng sau?
	A. Cung cấp năng lượng nhiệt (nhiệt năng) cho các ngành công nghiệp, làm cho các động cơ hay máy phát điện hoạt động.
	B. Cung cấp năng lượng cho động cơ điện.
	C. Cung cấp năng lượng dùng để đun nấu, sưởi ấm, thắp sáng,... 
	D. Cung cấp năng lượng trong việc vận hành máy móc, phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, tàu thuỷ,...

[H9.1]. Phản ứng nào sau đây là phản ứng toả nhiệt?
	A. Phản ứng nung đá vôi.	B. Phản ứng đốt cháy khí gas.
	C. Phản ứng hòa tan viên C sủi vào nước.        	D. Phản ứng phân hủy đường.

[H9.2].  Quá trình nào sau đây là quá trình thu nhiệt?
	A. Đốt cháy cồn.
	B. Hoà tan phân đạm urea vào nước làm cho nước trở nên lạnh.
	C. Đốt cháy mẩu giấy.
	D. Sulfuric acid đặc khi thêm vào nước làm cho nước nóng lên.

[H10.1].  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
	A. Tổng khối lượng của các chất sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.
	B. Tổng khối lượng của các chất sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.
	C. Tổng khối lượng của các chất sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.
	D. Tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

[H10.2]. Nung đá vôi thu được sản phẩm là vôi sống và khí carbon dioxide. Kết luận nào sau đây là đúng?
	A. Khối lượng đá vôi đem nung bằng khối lượng vôi sống tạo thành.
	B. Khối lượng đá vôi bằng khối lượng khí carbon dioxide sinh ra.
	C. Khối lượng đá vôi bằng khối lượng khí carbon dioxide cộng với khối lượng vôi sống.
	D. Sau phản ứng khối lượng đá vôi tăng lên.

[H11.1]. Nung đá vôi thu được sản phẩm là vôi sống và khí carbon dioxide. Kết luận nào sau đây là đúng?
	A. Khối lượng đá vôi đem nung bằng khối lượng vôi sống tạo thành.
	B. Khối lượng đá vôi đem nung bằng khối lượng khí carbon dioxide sinh ra.
	C. Khối lượng đá vôi bằng tổng khối lượng khí carbon dioxide và khối lượng vôi sống.
	D. Khối lượng vôi sống trừ khối lượng khí carbon dioxide chính là khối lượng đá vôi đem nung.

[H11.2]. Cho mẩu magnesium phản ứng với dung dịch hydrochloric acid thấy tạo thành muối magnesium chloride và khí hydrogen. Khẳng định nào đúng theo định luật bảo toàn khối lượng?
	A. Tổng khối lượng chất phản ứng bằng khối lượng khí hydrogen sinh ra.
	B. Khối lượng của magnesium chloride bằng tổng khối lượng chất phản ứng.
	C. Tổng khối lượng của magnesium chloride và hydrochloric acid bằng tổng khối lượng muối magnesium và khí hydrogen.
	D.Tổng khối lượng của magnesium và hydrochloric acid bằng tổng khối lượng muối magnesium chloride và khí hydrogen.

[B12.1]. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau.
	A. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.
	B. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là phương trình hóa học.
	C. Chỉ 2 chất tham gia phản ứng tạo thành 1 chất sản phẩm mới gọi là phương trình hóa học.
	D. Phương trình hóa học là cho biết tỉ lệ số nguyên tố giữa các chất trong phản ứng.

[B12.2]. Có mấy bước lập phương trình hóa học?
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.


[B13.1]. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của phản ứng: 4Na + O2  2Na2O?
	A. Số phân tử Na : số nguyên tử O2 : số nguyên tử Na2O = 4 : 1 : 2.
	B. Số nguyên tử Na : số phân tử O2 : số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2.
	C. Số phân tử Na : số phân tử O2 : số nguyên tử Na2O = 4 : 1 : 2.
	D. Số nguyên tử Na : số nguyên tử O2 : số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2.
[B13.2]. Tỉ lệ cặp đơn chất trong phương trình:   2Al  +   3H2SO4     Al2(SO4)3  +   3H2   là
	A. 2 : 1.	B. 1 : 3.	C. 3 : 3.	D. 2 : 3.	

[H14.1]. Phương trình hoá học ứng với phương trình chữ: “Phân huỷ potassium chlorate (KClO3) tạo thành potassium chloride (KCl) và khí oxygen” là


	A. 2KCl +  3O2  2KClO3.	B. KCl +  3O2  KClO3.	


	C. 2KClO3 2KCl +  3O2.	D. KClO3 KCl +  3O2.	

[H14.2]. Phương trình đúng của phosphorus cháy trong không khí, biết sản phẩm tạo thành là P2O5 là
	A. P + O2 → P2O5.		B. 4P + 5O2 → 2P2O5. 
	C. 2P + 5O2 → P2O5. 		D. 2P + 5O → P2O5.

[B15.1]. Phát biểu nào sau đây là đúng
	A. Mol là lượng chất có chứa NA (6,022.1023) nguyên tử hoặc phân tử chất đó.
	B. Mol là lượng chất có chứa NA (6,023.1023) nguyên tử hoặc phân tử chất đó.
	C. Mol là lượng chất có chứa NA (6,022.10-23) nguyên tử hoặc phân tử chất đó.	
	D. Mol là lượng chất có chứa NA (6,023.10-23) nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

[B15.2]. Số Avogadro và kí hiệu là
	A. 6,022.1023, AN.	B. 6,022.10-23, AN.	C. 6,022.1023, NA.	D. 6,022.10-23, NA.

[B16.1]. Để xác định khí A nặng hơn hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta dựa vào tỉ số giữa:
	A. khối lượng mol của khí B (MB) và khối lượng mol của khí A (MA).
	B. khối lượng mol của khí A (MA) và khối lượng mol của khí B (MB).
	C. khối lượng gam của khí A (mA) và khối lượng gam của khí B (mB).
	D. khối lượng gam của khí B (mB) và khối lượng gam của khí A (MA).

[B16.2]. Công thức đúng về tỉ khối của chất khí A đối với không khí là
	A. dA/kk = MA .29.	B. [image: ].	C. [image: ].	D. dA/kk = MB .29.
[B17.1]. Ở điều kiện chuẩn (25 oC và 1 bar) thì 1 mol của bất kì chất khí nào đều chiếm thể tích là
	A. 24,97 L.	B. 24,79 L.	C. 27,49 L.	D. 27,94 L.

[B17.2]. Ở áp suất 1 bar và 250C, thể tích mol của chất khí là
	A. thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.
	B. thể tích chiếm bởi N nguyên tử của chất khí đó.
	C. thể tích chiếm bởi 6,022 . 1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất khí đó.
	D. thể tích chiếm bởi 6,022 . 10-23 nguyên tử hoặc phân tử của chất khí đó.

[H18.1]. Khối lượng mol của chất X ở 0,4 mol và có khối lượng bằng 23,4 gam là
	A. 85,5(g/mol).	B. 55,8(g/mol).	C. 58 (g/mol).	D. 58,5(g/mol).

[H18.2]. Số mol của 19,6 gam H2SO4 là 
	A. 98 gam/mol.	B. 5 gam/mol.	C. 0,2 mol.	D. 0,098 mol.	

[H19.1]. Khí N2 nặng hay nhẹ hơn khí O2 bao nhiêu lần? Biết N=14; O=16.
	A. Khí N2 nặng hơn khí O2 là 1,75 lần.	B. Khí N2 nhẹ hơn khí O2 là 1,143 lần.
	C. Khí N2 nhẹ hơn khí O2 là 0,875 lần.	D. Khí N2 nặng hơn khí O2 là 0,875 lần.

[H19.2]. Khí SO2 nặng hơn khí H2 là 
Biết H=1; O=16; S=32.
	A. 24 lần.	B. 32 lần.	C. 40 lần.	D. 48 lần.

[H20.1]. Hiệu suất phản ứng là tỉ số giữa lượng ... thu được theo .... và lượng sản phẩm thu được theo .... Từ điền vào dấu “…” lần lượt là
	A. chất, thực tế, lí thuyết.	B. sản phẩm, lí thuyết, thực tế. 
	C. sản phẩm, thực tế, lí thuyết.	D. chất, lí thuyết, thực tế.	

[H20.2].  Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?
	A. Hiệu suất phản ứng luôn bằng 100%.	B. Hiệu suất phản ứng thường nhỏ hơn 100%.	
	C. Hiệu suất phản ứng có thể hơn 100%.	D. Hiệu suất phản ứng thường lớn hơn 100%.	
[B21.1]. Công thức nào sau đây là đúng khi tính thể tích của chất khí ở điều kiện chuẩn?
D. V = 						
B. V = n x 24,79.						
A. V = m x 24,79.						
C. V = 						



[B21.2]. Công thức tính số mol của chất khí ở điều kiện (25 0C, 1 bar) là 
	    			D. n= 						
B. n = V x 24,79.						
A. n = m x 24,79.						
C. n = 						



[V22.1]. Cho 6,48 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được muối AlCl3 và khí H2. Thể tích khí H2 ở 25oC, 1 bar là
	A. 17,8488 lít.	B. 8,9244 lít.	C. 5,94996 lít.	D. 8,0640 lít.

[V22.2]. Cho m gam CaCO3 vào dung dịch HCl dư, thu được muối CaCl2 và 1,9832 lít CO2 (ở 25oC, 1 bar) thoát ra. Giá trị của m là
	A. 8.	B. 10.	C. 12.	D. 16.

[V23.1]. Nhiệt phân 10 gam CaCO3 thu được hỗn hợp rắn gồm CaO và CaCO3 dư, trong đó khối lượng CaO là 4,48 gam. Biết rằng phản ứng nhiệt phân CaCO3 xảy ra theo sơ đồ sau:

                  CaCO3  CaO + CO2
Hiệu suất phản ứng nhiệt phân là 
	A. 60%.	B. 64,5%.	C. 75%.	D. 80%.

[V23.2]. Nhiệt phân 19,6 gam KClO3 thu được 0,18 mol O2. Biết rằng phản ứng nhiệt phân KClO3 xảy ra theo sơ đồ sau:

             KClO3   KCl + O2
Hiệu suất phản ứng nhiệt phân là
	A. 25%.	B. 50%.	C. 60%.	D. 75%.

[B24.1]. Trường hợp nào dưới đây sẽ tạo thành hỗn hợp đồng nhất?
	A. Muối ăn trong nước.		B. Cát trong nước.
	C. Dầu ăn trong nước.		D. Đá vôi trong nước.

[B24.2]. Các hỗn hợp sau, đâu là hỗn hợp đồng nhất?
	A. Nước sông.	B. Nước cất.	C. Sữa đặc và nước.	D. Dầu hỏa và nước.

[B25.1]. Nồng độ phần trăm của dung dịch là
	A. số gam chất tan trong 100g dung môi.
	B. số gam chất tan trong 100g dung dịch.
	C. số gam chất tan trong 1 lít dung dịch.
	D. số mol chất tan trong 1 lít dung dịch. 20gam KCl

[B25.2]. Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là
	A. số gam chất đó tan trong 100g nước để tạo dung dịch bão hòa. 
	B. số gam chất đó tan trong nước tạo ra 100g dung dịch.
	C. số gam chất đó tan trong 100g dung môi.     
	D. số gam chất đó tan trong 100g dung dịch.   

[H26.1]. Trong 200 ml dung dịch có hòa tan 8,5 gam NaNO3. Nồng độ mol của dung dịch là
	A. 0,2M.	B. 0,3M.	C. 0,4M.	D. 0,5M.

[H26.2]. Hòa tan 15 gam NaCl vào 55 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch là
	A. 21,43%.	B. 26,12%.	C. 28,10%.	D. 29,18%.

[V27.1]. Để pha 200 gam dung dịch H2SO4 có nồng độ 12%. Khối lượng H2SO4 cần dùng là
	A. 12 gam.	B. 20 gam.	C. 24 gam.	D. 48 gam.

[V27.2]. Để hòa tan 50 gam muối ăn NaCl vào nước thu được dung dịch có nồng độ 20%. Khối lượng dung dịch muối ăn NaCl pha chế được là
	A. 250 gam.	B. 200 gam.	C. 300 gam.	D. 350 gam.

[B28.1].Để đánh giá mức độ diễn ra nhanh hay chậm của phản ứng hóa học người ta dùng khái niệm nào sau đây?
	A. Tốc độ phản ứng.		B. Cân bằng hóa học.
	C. Phản ứng thuận nghịch.	D. Phản ứng một chiều.

[B28.2].Tốc độ phản ứng không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?
	A. Xúc tác.		B. Nhiệt độ.	
	C. Áp suất.		D. Thời gian phản ứng.

[B29.1]. Chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng sau phản ứng vẫn có khối lượng không đổi là
	A. Chất xúc tác.		B. Chất tham gia.	
	C. Chất sản phẩm.		D. Chất trung gian.

[B29.2]. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về chất xúc tác?
	A. Chất xúc tác là chất tham gia trực tiếp vào phản ứng hóa học, làm giảm tốc độ phản ứng. 
	B. Chất xúc tác là chất tham gia gián tiếp vào phản ứng hóa học, làm giảm tốc độ phản ứng.
	C. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng sau phản ứng vẫn giữ nguyên về khối lượng và tính chất hóa học.
	D. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, có khối lượng thay đổi trong quá trình phản ứng.
[H30.1]. Dạng nào sau đây của Aluminium (nhôm) có diện tích bề mặt tiếp xúc lớn nhất?
	A. Sợi dây nhôm.		B. Sợi dây nhôm được cắt thành nhiều đoạn.
	C. Sợi dây nhôm được đem nghiền thành bột.	D. Sợi dây nhôm được ép thành 1 khối.

[H30.2]. Viên than tổ ong thường được sản xuất với nhiều lỗ nhỏ. Theo em, các lỗ nhỏ đó được tạo ra với mục đích chính nào sau đây?
	A. Làm giảm trọng lượng viên tan.	
	B. Giúp viên than trông đẹp mắt hơn.
	C. Làm tăng diện tích của than với oxygen khi cháy.	
	D. Tăng nhiệt độ khi than cháy.

[V31.1]. Cho 5 gam kẽm viên vào cốc đựng 50 ml dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường (250 C). Trường hợp nào tốc độ phản ứng không đổi?
	A. Thay 5 gam kẽm viên bằng 5 gam kẽm bột.
	B. Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 2M.
	C. Tăng nhiệt độ phản ứng từ 250 C đến 5000 C.
	D. Dùng thể tích dung dịch H2SO4 gấp đôi ban đầu.

[V31.2]. Cho 2 mẫu BaSO3 có khối lượng bằng nhau và 2 cốc chứa 50ml dung dịch HCl 0,1M như hình sau. Hỏi ở cốc nào mẫu BaSO3 tan nhanh hơn?
[image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều Bài 7 (có đáp án): Tốc độ phản ứng và chất xúc tác | Khoa học tự nhiên 8]
	A. Cốc 1 tan nhanh hơn.		B. Cốc 2 tan nhanh hơn.
	C. Tốc độ tan ở 2 cốc như nhau.	D. BaSO3 tan nhanh nên không quan sát được.

[B32.1]. Khi cho mẩu quỳ tím vào dung dịch acetic acid thì quỳ tím
	A. không đổi màu.	B. chuyển vàng.	C. chuyển xanh.	D. chuyển đỏ.

[B32.2]. Chất nào sau đây là acid?
	A. CaO.	B. H2SO4.	C. NaOH.	D. KHCO3.

[B33.1]. Loại bỏ chất cặn (CaCO3) trong ấm đun nước bằng cách dùng
	A. muối.		B. giấm ăn hoặc chanh.                   
	C. sodium sulfate.		D. permanganate.

[B33.2]. Dịch vị dạ dày thường có pH trong khoảng từ 2-3. Những người bị mắc bệnh viên loét dạ dày, tá tràng thường có pH < 2. Để chữa căn bệnh này, người bệnh thường uống trước bữa ăn chất nào sau đây?
	A. Nước đường saccarozo.	B. Nước đun sôi để nguội.
	C. Một ít giấm ăn.		D. Dung dịch NaHCO3.

[H34.1]. Acid là những chất làm cho quỳ tím chuyển sang màu nào trong số các màu sau đây?
	A. Xanh.	B. Đỏ. 	C. Tím. 	D. Vàng. 

[H34.2]. Kim loại nào sau đây không phản ứng với dd HCl?
	A. Ba. 	B. Mg.	C. Zn.	D. Cu. 

[B35.1]. Điền vào chỗ trống: “Base là những ... trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm .... Khi tan trong nước, base tạo ra ion ...”
	A. Đơn chất, hydrogen, OH−.	B. Hợp chất, hydrogen, H+.
	C. Đơn chất, hydroxide, H+.	D. Hợp chất, hydroxide, OH−.

[B35.2]. Chất nào sau đây là bazơ?
	A. Ba(OH)2.	B. HCl.	C. K2SO4.	D. CuO. 

[B36.1]. Kiềm là chất nào sau đây?
	A. Mg(OH)2.	     	B. Fe(OH)2.	   	C. KOH.		D. Cu(OH)2.

[B36.2]. Cho các chất sau: H2SO4, HCl, NaCl, CuSO4, NaOH, Ca(OH)2. Số chất thuộc loại kiềm là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.

[H37.1]. Base nào sau đây là kiềm?
	A. Ba(OH)2.	B. Cu(OH)2.	C. Mg(OH)2.	D. Fe(OH)2.

[H37.2]. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các base không tan?
	A. Ba(OH)2, NaOH, KOH.	B. NaOH, Mg(OH)2, KOH.
	C. Ba(OH)2, Al(OH)3, Cu(OH)2.	D. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3.

[H38.1]. Nhỏ dung dịch phenolphthalein vào hai dung dịch không màu X và Y thấy dung dịch X không thay đổi màu còn dung dịch Y chuyển sang màu hồng. Kết luận nào sau đây về dung dịch X và Y là đúng?
	A. Cả X và Y đều là dung dịch base.	
	B. X là dung dịch base, Y không phải là dung dịch base.
	C. Cả X và Y đều không phải dung dịch base.
	D. X không phải là dung dịch base, Y là dung dịch base.

[H38.2]. Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng:
	A. Ca(OH)2 và Na2CO3.		B. NaOH và Na2SO3.
	C. KOH và Na2CO3.  		D. KOH và NaNO3. 

[B39.1]. Phát biểu đúng là
	A. Môi trường kiềm có pH<7.	B. Môi trường kiềm có pH>7.
	C. Môi trường trung tính có pH≠7.	D. Môi trường acid có pH>7.

[B39.2]. Thang pH được dùng để
	A. biểu thị độ acid của dung dịch.	B. biểu thị độ base của dung dịch.
	C. biểu thị độ acid, base của dung dịch.	D. biểu thị độ mặn của dung dịch.

[H40.1]. Cẩm tú cầu là loài hoa được trồng nhiều nhất tại Sa Pa hay Đà Lạt. Màu của loại hoa này có thể thay đổi tùy thuộc vào pH của thổ nhưỡng nên có thể điều chỉnh màu hoa thông qua việc điều chỉnh độ pH của đất trồng:
	pH đất trồng
	<7
	=7
	>7

	Hoa sẽ có màu
	Lam
	Trắng sữa
	Hồng


Khi trồng loài hoa trên, nếu ta bón thêm 1 ít vôi (CaO) và chỉ tưới nước thì khi thu hoạch hoa sẽ
	A. có màu trắng sữa.		B. có màu hồng.
	C. có đủ cả 3 màu lam, trắng, hồng.	D. có màu lam.

[H40.2]. Trong các dung dịch giấm ăn, muối ăn, nước ép quả chanh, nước vôi trong. Số lượng dung dịch có pH >7 là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.

[V41.1].  Trong cơ thể người, pH của máu luôn được duy trì ổn định trong phạm rất hẹp khoảng:
	A. 7,25-7,35.	B. 7,35-7,45.	C. 7,45-7,55.	D. 7,55-7,65.

[V41.2]. Dịch vị dạ dày thường có pH trong khoảng từ 2-3. Những người bị mắc bệnh viên loét dạ dày, tá tràng thường có pH < 2. Để chữa căn bệnh này, người bệnh thường uống trước bữa ăn chất nào sau đây?
	A. Nước đường saccharose.	B. Nước đun sôi để nguội.
	C. Một ít giấm ăn.		D. Dung dịch NaHCO3.

[B42.1]. Điền vào chỗ trống: "Oxide là hợp chất của ... với một nguyên tố khác."
	A. oxygen.	B. hydrogen.	C. nitrogen.	D. carbon.

[B42.2]. Hợp chất nào sau đây không phải là oxide?
	A. CO2.	B. SO2.	C. CuO.	D. CuS.

[H43.1]. Cho sơ đồ phản ứng sau:	C + O2 → ?
Biết ở vị trí dấu hỏi (?) là một oxide, đó là chất nào sau đây?
	A. H2CO3.  	B. CaCO3. 	C. CO2.   	D. CO.

[H43.2].  Cho phản ứng: X + O2 → SO2 . X là
	A. S.              	B. SO2.              	C. SO3.                     	D. H2SO4.

[H44.1]. Dãy chất gồm các oxide acid là 
	A. CaO, SO2, NO, P2O5.		B. CO2, SO2, Na2O, NO2.	
	C. SO2, P2O5, CO2, SO3.	D. H2O, CO, NO, Al2O3.

[H44.2]. Chất nào sau đây là oxide base? 
	A. CaO.	B. SO3.	C. CO2.	D. CO.

[H45.1]. Cho các oxide sau: CO2, K2O, CaO, BaO, P2O5. Dãy oxide tác dụng với acid để tạo thành muối và nước là
	A. CO2, CaO, BaO.	B. K2O, CaO, BaO.	 C. K2O, CaO, P2O5.	D. CO2, BaO, P2O5.

[H45.2]. Cho sơ đồ phản ứng: X + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
Chất X là
	A. Fe2O3.	B. Fe.	C. FeO.	D. Fe(OH)3.

[B46.1]. Điền vào chỗ trống: "Muối là hợp chất được tạo ra khi thay thế ion ... trong ... bằng ion kim loại hoặc ion ammonium (NH4+). 
	A. OH-, base.	B. OH-, acid.	C. H+, acid.	D. H+, base.
[B46.2]. Muối là:
	A. hợp chất được tạo ra khi thay thế ion H+ trong acid bằng ion kim loại hoặc ion ammonium (NH4+). 
	B. hợp chất được tạo ra khi thay thế ion H+ trong base bằng ion kim loại hoặc ion ammonium (NH4+).
	C. hợp chất được tạo ra khi thay thế ion OH- trong acid bằng ion kim loại hoặc ion ammonium (NH4+).
	D. hợp chất được tạo ra khi thay thế ion OH- trong base bằng ion kim loại hoặc ion ammonium (NH4+).

[B47.1]. Trong các muối NaCl, CaCO3, KNO3, BaSO4, CuSO4, AgCl, MgCO3, số lượng muối tan trong nước là:
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.

[B47.2]. Muối nào sau đây không tan trong nước?
	A. BaSO4.	B. CaSO4.	C. Ca(NO3)2.	D. CuSO4.

[H48.1]. Công thức hoá học của muối có tên gọi calcium carbonate là:
	A. CaC2.	B. CaCO3.	C. CaSO4.	D. Ca(HCO3)2.

[H48.2]. Hợp chất NaHSO4 có tên gọi là:
A. sodium sulfate.		B. sodium sulfite. 	
C. sodium hydrogensulfate.	D. sodium sulfuric.

[H49.1]. Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối?
	A. Acid tác dụng với base.	B. Kim loại tác dụng với oxygen.
	C. Acid tác dụng với oxide base.	D. Base tác dụng với oxide acid.

[H49.2]. Hãy cho biết muối nào sau đây có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch acid H2SO4 loãng?
	A. ZnSO4.	B. AgSO4.	C. CuSO4.	D. AgCl.



[H50.1]. Cho phương trình phản ứng:   BaCO3 + 2HCl BaCl2 + Y  + H2O. 
Vậy Y là
	A. CO.	B. H2.	C. Cl2.	D. CO2.

[H50.2]. Cho các chất sau: CO2, H2O, HCl, CuO, Na2O. Chất nào tác dụng với K2O tạo muối?
	A. Na2O, H2O.	B. CO2, HCl.	C. HCl, CuO.	D. CO2, H2O.

[H51.1]. Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là
	A. có kết tủa xanh.	B. có khí thoát ra.	C. có kết tủa đỏ nâu.	D. kết tủa màu trắng.

[H51.2]. Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa?
	A. BaCl2 và Na2SO4.		B. Na2CO3 và Ba(OH)2.	
	C. BaCl2 và AgNO3.		D. NaCl và K2SO4.

[B52.1]. Bón phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng phosphorus có tác dụng gì cho cây trồng?
	A. Kích thích quá trình sinh trưởng giúp cây trồng phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ hoặc quả.
	B. Kích thích sự phát triển của rễ cây, quá trình đẻ nhánh và nảy chồi.
	C. Tăng hàm lượng tinh bột, protein, vitamin, đường… trong quả, củ, thân.
	D. Giúp cây phát triển ở mọi giai đoạn.

[B52.2]. Kích thích quá trình sinh trưởng giúp cây trồng phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ hoặc quả là loại phân nào sau đây?
[bookmark: _Hlk138336118]	A. Phân đạm.	B. Phân lân.	C. Phân kali.	D. Phân vi lượng.

[B53.1]. Phân đạm cung cấp nguyên tố nào cho cây trồng?
	A. Nitrogen.	B. Phosphorus.	C. Postassium.	D. Calcium.

[B53.2]. Phân kali có tác dụng gì đối với cây trồng?
	A. Giúp thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây trồng, giúp cây phát triển thân, rễ, lá.
	B. Giúp phát triển bộ rễ, kích thích quá trình quả chín….
	C. Giúp tăng khả năng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng của rễ cây, giúp cây chịu lạnh tốt hơn….
	D. Ổn định pH và kích thích ra rễ cực mạnh.

[H54.1]. Bón phân không đúng cách gây hại gì cho môi trường đất?
	A. Làm gia tăng sự mẫm cảm của cây trồng đối với các loài sâu bệnh.
	B. Làm đất đai bị bạc màu, chai cứng, đất bị chua hóa.
	C. Làm ô nhiễm nguồn nước ngầm; không khí bị ô nhiễm.
	D. Phân bón vô cơ dư thừa sẽ làm tồn dư đạm trong đất, nguồn nước và nông sản gây ra các bệnh ung thư, chứng máu methaemoglobin,….

[H54.2]. Bón phân không đúng cách ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người?
	A. Làm gia tăng sự mẫm cảm của cây trồng đối với các loài sâu bệnh.
	B. Làm đất đai bị bạc màu, chai cứng, đất bị chua hóa.
	C. Làm ô nhiễm nguồn nước ngầm; không khí bị ô nhiễm.
	D. Phân bón vô cơ dư thừa sẽ làm tồn dư đạm trong đất, nguồn nước và nông sản gây ra các bệnh ung thư, chứng máu methaemoglobin,….

[V55.1]. Hiện nay đa số người trồng trọt lạm dụng phân bón hóa học vì sự tiện lợi và để tăng năng suất cây trồng. Tuy nhiên việc lạm dụng phân bón hóa học gây ra nhiều tác hại đối với cây trồng, môi trường và sức khỏe cho con người. Theo em người trồng trọt nên sử dụng phân bón hóa học như thế nào để đảm bảo vừa tăng năng suất cây trồng vừa giảm thiểu ô nhiễm cho môi trường và tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người? 
Trả lời:
Để đảm bảo vừa tăng năng suất cây trồng vừa giảm thiểu ô nhiễm cho môi trường và tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người người trồng trọt nên sử dụng phân bón hóa học theo nguyên tắc 4 đúng: đúng liều, đúng loại, đúng lúc, đúng nơi.
+ Bón đúng liều lượng: không bón thiếu, không bón thừa, thường xuyên theo dõi quá trình phát triển của cây trồng, đất đai, biến đổi thời tiết để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp.
+ Bón đúng loại phân: cần căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng, từng loại đất để lựa chọn loại phân phù hợp.
+ Bón đúng lúc: cần chia ra nhiều lần bón và đúng thời điểm cây đang có nhu cầu được cung cấp dinh dưỡng.
+ Bón đúng nơi: để hạn chế phân bị rửa trôi, phân huỷ hoặc làm cây bị tổn thương.

[V55.2]. Hãy đề xuất một số giải pháp giúp giảm thiểu tác động của phân bón đến môi trường?
[bookmark: _GoBack]Trả lời:
Để giảm thiểu tác động của phân bón đến môi trường, có thể sử dụng một số giải pháp sau trong sản xuất nông nghiệp:
· Sử dụng phân bón hữu cơ như phân chuồng, bã đậu nành, lá cây và rác thải hữu cơ giúp giảm thiểu lượng phân bón hóa học cần sử dụng. 
· Sử dụng phân bón hóa học theo nguyên tắc 4 đúng: đúng liều, đúng loại, đúng lúc, đúng nơi.
· Áp dụng kỹ thuật canh tác thích hợp như định kỳ thay đổi cây trồng, phân bón xen kẽ, và bón phân theo chu kỳ sẽ giúp giảm lượng phân bón cần sử dụng. Qua đó làm giảm thiểu các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.
· Sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh an toàn cho môi trường: Các loại phân bón có chứa vi sinh vật có lợi có thể giúp cải thiện sự sinh trưởng của cây trồng và giảm lượng phân bón hóa học cần sử dụng. 
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